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Câu 1 (2,0 điểm)
a. 
* Câu ghép là những câu do hai hoặc nhiều cụm C-V không bao chứa nhau tạo thành. Mỗi cụm C-V này gọi là một vế câu (0.5 đ) (Thiếu 1 ý trừ 0,25 điểm)
 * Có hai cách nối các vế của câu ghép: 
- Dùng các từ có tác dụng nối. (0.25 đ)
 Cụ thể:
+ Nối bằng một quan hệ từ

+ Nối bắng một cặp quan hệ từ

+ Nối bằng một cặp phó từ, đại từ hay chỉ từ thường đi đôi với nhau  - Không dùng từ nối: dùng dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm (0.25 đ)
Lưu ý: HS trả lời có hai cách nối: Dùng các từ có tác dụng nối và không dùng từ nối vẫn cho điểm tối đa
b. 
- Phân tích cấu tạo (0.25 đ) 
	C1: Hai người

V1: giằng co nhau, du đẩy nhau
	C2: ai nấy

V2: đều buông gậy ra, áp vào vật nhau.


-> Quan hệ giữa các vế: quan hệ nối tiếp (0.25 đ) 

- Phân tích cấu tạo (0.25 đ)
	C1: anh chàng “hầu cận ông lí” 

V1: yếu hơn chị chàng con mọn
	C2: hắn 

V2: bị chị này túm tóc lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm.


-> Quan hệ giữa các vế: quan hệ nguyên nhân (0.25 đ) 

(HS trả lời thừa 1 quan hệ ý nghĩa thì không trừ điểm nhưng thừa hai quan hệ ý nghĩa thì trừ hết 0,25 điểm trong mỗi câu)
Câu 2 (3,0 điểm). 

a) 

- Đoạn văn trích trong tác phẩm: Lão Hạc (0.5 đ)
- Tác giả: Nam Cao (0.5 đ)
- Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm: Truyện đăng báo lần đầu năm 1943, thời kì trước Cách mạng tháng Tám. (0.5 đ) (HS có thể không nói thời kì trước CMT8, vẫn không trừ điểm)
b) Ý nghĩ của nhân vật “tôi” có thể được hiểu: (HS chỉ cần nói được các từ gạch chân sau đây cũng được điểm tối đa)
- Không thể nhìn cái vẻ bề ngoài “gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,...” để đánh giá con người mà phải “cố tìm mà hiểu họ”. (0.25 đ)
- Phải đem hết tấm lòng của mình, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để tìm hiểu, xem xét họ một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc để hiểu được tâm tư, tình cảm của họ, phát hiện ra những vẻ đẹp đáng quý của họ. (0.25 đ)
c) Ý nghĩa của văn bản “Lão Hạc”:

- Truyện thể hiện chân thực, cảm động số phận đau thương của người nông dân và phẩm chất cao quý tiềm tàng của họ. (0.5 đ)
- Truyện còn cho thấy tấm lòng yêu thương, trân trọng đối với người nông dân. (0.5 đ) (Nếu không viết thành đoạn văn thì trừ 0,25)
( HS có thể viết rộng ý hơn đáp án trên nhưng vẫn đảm bảo các ý ở trên thì GV vẫn cho điểm tối đa, không trừ điểm).
Câu 3 (5,0 điểm):
I. Yêu cầu về kĩ năng: Hình thức : 0,5 điểm (nếu không tách đoạn trong phần thân bài thì trừ 0,25 điểm)
- Làm đúng kiểu bài: thuyết minh 

- Đối tượng biểu cảm: thuyết minh về một loài hoa ngày Tết.
- Bài viết hoàn chỉnh, có đủ ba phần, bố cục mạch lạc.

- Biết vận dụng các phương pháp thuyết minh và một số phương thức biểu đạt để làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh. 

- Không mắc các loại lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

- Trình bày sạch đẹp.

II. Yêu cầu về kiến thức: 

        Học sinh có thể trình bày theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:

1. Mở bài: Giới thiệu về loài hoa ngày Tết (0,5 điểm)
2. Thân bài:

- Giới thiệu về nguồn gốc, xuất xứ (0,5 điểm)
- Trình bày đặc điểm, cấu tạo (1,5 điểm)
- Chủng loại (0,5 điểm)
- Cách trồng, cách chăm sóc, bảo quản... (0,5 điểm)
- Trình bày vai trò, ý nghĩa (0,5 điểm)
3. Kết bài:  Bộc lộ tình cảm của người viết với loài hoa đó. (0,5 điểm)
* Biểu điểm cụ thế:

 Điểm 5

- Bài viết đảm bảo các yêu cầu trên, diễn đạt lưu loát, biết vận dụng các phương pháp thuyết minh phù hợp, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ, có sự sáng tạo.

 Điểm 3 – 4

- Bài viết đảm bảo phần lớn các yêu cầu trên, có vận dụng các phương pháp thuyết minh, còn mắc một số lỗi chính tả và diễn đạt nhưng không nhiều.

Điểm 2 – 2,5 

- Đảm bảo yêu cầu về thể loại và bố cục, nội dung còn thiếu nhiều, chưa biết vận dụng các phương pháp thuyết minh, sắp xếp ý chưa thật hợp lý. Có mắc lỗi chính tả và dùng từ nhưng không nhiều.

Điểm 1- 1,5:
- Biết làm chưa thật đúng thể loại, ý còn thiếu nhiều. Liên kết chưa chặt chẽ, thiếu mạch lạc. Chữ viết xấu, còn mắc nhiều lỗi chính tả. Mắc nhiều lỗi câu, lỗi dùng từ.
Điểm dưới 1: các trường hợp còn lại.

Lưu ý:  Đây chỉ là gợi ý đáp án. Ng​ười chấm cần vận dụng linh hoạt.
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